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TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 

TIẾNG ANH BẢN NGỮ 
 

Số 3 

BUỔI SÁNG 
  

Thực hiện từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 
 

THỨ TIẾT Phòng TA1 Phòng TA2 

3 

1 TATC - 7TC1 Hoa TATC - 7TC2 Thư 

2 TATC - 7TC1 Hoa TATC - 7TC2 Thư 

3 TATC - 7TC1 Hoa TATC - 7TC2 Thư 
4     

5     

4 

1 TATC - 8TC1 Hân TATC - 8TC2 Phụng 

2 TATC - 8TC1 Hân TATC - 8TC2 Phụng 

3 TATC - 8TC1 Hân TATC - 8TC2 Phụng 
4     

5     

5 

1 TABN - 8TC1 Giáo TABN - 8.11 Giáo 

2 TABN - 8TC1 viên TABN - 8.11 viên 

3 TABN - 8TC2 nước TABN - 7.15 nước 

4 TABN - 8TC2 ngoài TABN - 7.15 ngoài 

5     

6 

1 TABN - 7TC1 Giáo   

2 TABN - 7TC1 viên   

3 TABN - 7TC2 nước   

4 TABN - 7TC2 ngoài   

5     
 

 

Ghi chú:  TATC là Tiếng Anh tăng cường 

 TABN là Tiếng Anh bản ngữ 

 P.TA1 là Phòng Tiếng Anh 1 (Sảnh tầng 2) 

 P.TA2 là Phòng Tiếng Anh 2 (Sau Hội trường lầu 3) 
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Thực hiện từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 
 

THỨ TIẾT Phòng TA1 Phòng TA2 Phòng 32 

3 

1       

2   TATC - 6TC1 P.Vi   

3 TATC - 6TC3 Vân.A TATC - 6TC1 P.Vi   

4 TATC - 6TC3 Vân.A TATC - 6TC1 P.Vi   

5 TATC - 6TC3 Vân.A     

4 

1       

2 TATC - 9TC1 B.Nga TATC - 9TC2 Thu   

3 TATC - 9TC1 B.Nga TATC - 9TC2 Thu   

4 TATC - 9TC1 B.Nga TATC - 9TC2 Thu   

5       

5 

1       

2 TABN - 9TC2 Giáo TABN - 6TC3 Giáo TATC - 6TC2 M.Huy 

3 TABN - 9TC2 viên TABN - 6TC3 viên TATC - 6TC2 M.Huy 

4 TABN - 9TC1 nước  nước TATC - 6TC2 M.Huy 

5 TABN - 9TC1 ngoài  ngoài   

6 

1       

2 TABN - 6TC2 Giáo     

3 TABN - 6TC2 viên     

4 TABN - 6TC1 nước     

5 TABN - 6TC1 ngoài     
 

Ghi chú:  TATC là Tiếng Anh tăng cường 

 TABN là Tiếng Anh bản ngữ 

 P.TA1 là Phòng Tiếng Anh 1 (Sảnh tầng 2) 

 P.TA2 là Phòng Tiếng Anh 2 (Sau Hội trường lầu 3) 
 


